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DANH MỤC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM MỞ RỘNG 

LIST OF EXTENTION MEDICAL TESTS 

VILAS Med 083 
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Lĩnh vực xét nghiệm:          Huyết học 

Dicipline of medical testing: Hematology 

 

STT/

No 

Loại mẫu 

(chất chống đông  

- nếu có) 

Type of sample 

(anticoaggulant – 

 if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

Scope of test 

Nguyên lý của kỹ 

thuật xét nghiệm 

Principle of test 

Phương pháp  

xét nghiệm 

Test method 

1.  

Máu toàn phần  

Whole Blood 

(EDTA) 

Xác định hàm lượng 

Hemoglobin  

Determination of Hemoglobin 

content 

Đo quang 

Optical method 

QTXN.07.HH (2018) 

(ADVIA 2120i) 

2.  
QTXN.85.HH (2023) 

(XN 9100) 

3.  
Đếm số lượng Tiểu cầu (PLT) 

Platelet count (PLT) 

Tán xạ 

Light Scattering 

QTXN.06.HH (2018) 

(ADVIA2120i) 

4.  
Trở kháng 

Impedance 

QTXN.84.HH (2023) 

(XN 9100) 

5.  
Đếm số lượng Hồng cầu (RBC) 

Red blood cell count (RBC) 

Tán xạ 

Light Scattering 

QTXN.04.HH (2018) 

(ADVIA2120i) 

6.  
Trở kháng 

Impedance 

QTXN.82.HH (2023) 

(XN 9100) 

7.  
Đếm số lượng Bạch cầu (WBC) 

White blood cell count (WBC) 

Tán xạ 

Light Scattering 

QTXN.05.HH (2018) 

(ADVIA2120i) 

8.  
Đo quang 

Optical method 

QTXN.83.HH (2023) 

(XN 9100) 

9.  
Xác đinh thể tích khối hồng cầu 

(HCT) 

Determinaiton of Hematocit 

(HCT) 

Tính toán 

Calculation 

QTXN.76.HH (2018) 

(ADVIA 2120i) 

10.  
QTXN.86.HH (2023) 

(XN 9100) 

11.  Xác đinh thể tích trung bình 

hồng cầu (MCV) 

Determinaiton of Mean 

Corpuscular Volume (MCV) 

Tính toán 

Calculation 

QTXN.77.HH (2018) 

(ADVIA 2120i) 

12.  
QTXN.87.HH (2023) 

(XN 9100) 

13.  

Huyết tương 

Plasma 

(Citrat Natri) 

Xác định chỉ số INR (INR) 

Determintion of INR index  

Tính toán 

Calculation 

QTXN.88.HH (2023) 

(ACL TOP 500) 

14.  
Xác định chỉ số INR (INR) 

Determintion of INR index  

QTXN.89.HH (2023) 

(ACL TOP 700) 

15.  
Xác định chỉ số INR (INR) 

Determintion of INR index  

QTXN.90.HH (2023) 

(STA-R Evolution) 

 
Ghi chú/ Note:  QTXN: Phương pháp nội bộ/ Laboratory developed method 
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